
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THIỆN TÍN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
  KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

 VỀ DẠNG KHUYẾT TẬT VÀ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

(Kèm theo Thông báo số:   162 /TB-UBND ngày  03 /8/2026 của UBND xã Thiện Tín)

TT Họ và tên Ngày
 tháng, năm sinh

Chổ ở hiện nay
(thôn) Giới tính Dạng khuyết tật Mức độ khuyết tật

1 Phạm Trường Sơn 02/11/2021 Phú Lâm Nam Khác Nặng

2 Nguyễn Lưu Uy Vũ 08/03/2020 Ngọc Sơn Nam TKTT Đặc biệt nặng

3 Lê Nguyễn Nhật Tân 29/01/2013 Xuân Hòa Nam Nhìn Nhẹ

4 Nguyễn Tấn Trọng 24/12/2015 Tân Phú Nam TKTT Đặc biệt nặng

5 Nguyễn Duy Hòa 22/02/2019 Nhơn Lộc Nam Trí tuệ Nhẹ

6 Nguyễn Duy Khánh 08/06/2017 Nhơn Lộc Nam Trí tuệ Nặng

7 Trần Thị Mỹ Châu 16/12/1995 Nhơn Lộc Nữ Trí tuệ Nhẹ

8 Trần Thị Lư 01/01/1965 Nhơn Lộc Nữ Khác Nặng

9 Đặng Thị Khang 25/4/1940 Ngọc Sơn Nữ Vận động Nặng

10 Nguyễn Thị Nhân 01/01/1944 Ngọc Sơn Nữ Vận động Nặng

11 Nguyễn Thị Tranh 01/01/1930 Ngọc Sơn Nữ Vận động Đặc biệt nặng

12 Nguyễn Chuẩn 20/02/1978 Tân Phú Nam Nghe, nhìn Nhẹ

13 Võ Thị Trở 07/05/1958 Vạn Xuân Nữ Vận động Nặng

14 Phạm Thị Chín 01/01/1968 Trường Khánh Nữ TKTT Nặng

15 Võ Văn Hùng 02/12/1968 Phú Thọ Nam Khác Nhẹ

16 Phan Thị Minh Diệu 20/10/1974 Tân Phú Nữ Khác Nhẹ
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17 Hồ Thị Lá 11/11/1943 Phú Lâm Nữ Vận động Nặng

18 Lưu Văn Thảo 01/02/1947 Phú Thọ Nam Vắng mặt không lý do

19 Nguyễn Rớt 15/02/1967 Nhơn Lộc Nam TKTT Đặc biệt nặng

20 Nguyễn Thị Tuyến 20/01/1962 Xuân Hòa Nữ Vận động Nhẹ

21 Nguyễn Thị Chiến 15/10/1950 Phú Thọ Nữ
1.Vận Động

2. Khác
Nặng

22 Đặng Thị Nặng 01/01/1965 Trường Khánh Nữ Vận động Nặng

23 Phạm Văn Ít 29/9/1992 Trường Khánh Nam Nhìn Nhẹ

24 Hà Thị Năm 02/01/1936 Nhơn Lộc Nữ
Hiện là đối tượng người KT nặng

là người cao tuổi ( Không điều chỉnh)

25 Nguyễn Minh Triết 26/3/1964 Bàn Thới Nam Vận động Nhẹ

26 Trần Đoàn 12/01/1951 Ngọc Sơn Nam Khác Nhẹ

27 Phạm Thị Thiết 20/03/1998 Trường Khánh Nữ Khác Nặng

28 Lê Ngọc Ấn 05/01/1950 Phú Thọ Nam Khác Nhẹ

29 Lữ Thị Minh 10/04/1966 Nhơn Lộc Nữ Vận động Nhẹ

30 Lữ Thị Lan 10/10/1965 Vạn Xuân Nữ Vận động Nhẹ

31 Ngô Văn Nông 22/02/1954 Tân Hòa Nam Vắng mặt không lý do

32 Nguyễn Rê 01/01/1974 Tân Phú Nam Nhìn Nhẹ

33 Nguyễn Hiệp 10/10/1962 Tân Phú Nam TKTT Nhẹ

34 Nguyễn Trình 05/4/1964 Tân Phú Nam Vận động Đặc biệt nặng

35 Chu Văn Núi 03/6/1959 Tân Phú Nam Khác Nặng

36 Nguyễn Thị Thúy Phượng 26/12/1994 Tân Hòa Nữ Khác Nặng

37 Lê Thị Kia 20/02/1932 Xuân Hòa Nữ Vận động Đặc biệt nặng

38 Ngô Đình Khôi 15/02/1969 Vạn Xuân Nữ Khác Đặc biệt nặng

39 Nguyễn Văn Hải 01/01/1974 Tân Phú Nam Vận động Nặng
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40 Trần Quốc Thanh 20/02/1954 Ngọc Sơn Nam Nhìn Nhẹ

41 Bùi Tấn Văn 27/11/1957 Ngọc Sơn Nam Khác Nặng

42 Nguyễn Thị Mai 13/10/1959 Ngọc Sơn Nữ Khác Nặng

43 Kiều Thường 10/08/1932 Vạn Xuân Nam Vận động Đặc biệt nặng

44 Trần Thị Ba 10/6/1962 Trường Khánh Nữ Vận động Nhẹ

45 Võ Thị Hiền 02/12/1957 Xuân Hòa Nữ Vận động Nhẹ

46 Đào Vĩnh Phúc 27/9/1950 Tân Phú Nam
Đề nghị hỗ trợ kinh

 phí chăm sóc người khuyết tật ĐBN

47 Phạm Văn Lẹo 01/01/1939 Trường Khánh Nam
Đề nghị hỗ trợ kinh

 phí chăm sóc người khuyết tật ĐBN

48 Đào Văn Nhân 10/09/1959 Phú Thọ Nam
Đề nghị hỗ trợ kinh

 phí chăm sóc người khuyết tật ĐBN

49 Huỳnh Thị Y 16/04/1933 Xuân Hòa Nữ
Đề nghị hỗ trợ kinh

 phí chăm sóc người khuyết tật ĐBN

50 Lê Thị Nha 01/01/1948 Vạn Xuân Nữ
Đề nghị hỗ trợ kinh

 phí chăm sóc người khuyết tật ĐBN

Tổng cộng: 50 người
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